
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN 

  

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A8 

NĂM HỌC 2022-2023 
 

GVCN: Ngô Sĩ Lợi 

Số điện thoại: 0819 121279 

 

Ban: Khoa học xã hội 

STT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 

1 Nguyễn Đoàn Ân 18/09/2007   

2 Nguyễn Đức Anh 14/05/2007   

3 Phạm Minh Anh 28/12/2007   

4 Bùi Tùng Anh 07/10/2007   

5 Nguyễn Hải Ánh 12/12/2007   

6 Nguyễn Ngọc Bích 11/09/2007   

7 Đỗ Đức Bình 02/10/2007   

8 Nguyễn Minh Đức 11/04/2007   

9 
Phạm Hoàng 

Phương 
Duyên 23/11/2006   

10 Nguyễn Lê Hiếu 14/04/2007   

11 Nguyễn Công Trung Hiếu 09/02/2007   

12 Đỗ Thị Thu Hoài 23/08/2007   

13 Nguyễn Duy Hưng 06/09/2007   

14 Nguyễn Duy Hưng 23/04/2006   

15 Nguyễn Minh Huyền 29/01/2007   

16 Đào Ngọc Huyền 03/11/2007   

17 Hoàng Khang 19/08/2007   

18 Nguyễn Trường Kiên 12/11/2007   

19 Lê Thanh Lam 08/10/2007   

20 Lê Hồ Hoàng Lân 02/07/2007   

21 Bùi Kiến Linh 25/06/2007   

22 Nguyễn Khánh Linh 16/06/2007   

23 Phạm Phương Linh 16/10/2006   

24 Hoàng Nhật Minh 19/12/2007   

25 Lương Quang Minh 17/01/2007   

26 Nguyễn Nhật Minh 11/04/2007   



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN 

  

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A8 

NĂM HỌC 2022-2023 
 

GVCN: Ngô Sĩ Lợi 

Số điện thoại: 0819 121279 

 

Ban: Khoa học xã hội 

STT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 

27 Phạm Xuân Tuấn Minh 16/09/2007   

28 Phạm Nhật Nam 28/11/2007   

29 Đỗ Bảo Ngân 12/05/2007   

30 Lê Thanh Ngân 08/10/2007   

31 Phạm Minh Ngọc 11/04/2007   

32 Ngô Phương Nguyên 12/11/2007   

33 Trần Bảo Nhi 22/10/2007   

34 Cao Đức Phát 16/01/2007   

35 Lê Văn Phúc 18/10/2007   

36 Nguyễn Lan Phương 28/12/2007   

37 Nguyễn Đặng Bảo Quốc 10/06/2007   

38 Võ Thu Thảo 20/02/2007   

39 Nguyễn Anh Thư 15/05/2007   

40 Nguyễn Vũ Minh Trí 15/09/2007   

41 Trương Thành Trung 13/12/2007   

42 Nguyễn Anh Tú 26/07/2007   

43 
Đặng Nguyễn 

Hoàng 
Việt 15/09/2007   

44 Trần Hải Yến 14/06/2007   
     

   Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022 
   P. HIỆU TRƯỞNG 
     

     

     

     

   Vũ Ngọc Thành 

 


